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BẢNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ

Tổng số nhân sự hiện có 13 người, trong đó:
· CBQL: 
01
· Viên chức: 
12
· Hợp đồng trường: 
00
Số nhân sự cần cho các vị trí việc làm: 19 người
	TT
	Vị trí việc làm
	Mô tả công việc
	Trình độ chuyên môn
	Năng lực, kỹ năng
	Số nhân sự theo VTVL
	Số nhân sự hiện có

	1. 1.
	Trưởng khoa
	Quản lý công việc: 

- Chương trình đào tạo.
- Các chuyên ngành đào tạo. 

- Lập kế hoạch giảng viên. 

- Lập kế hoạch giảng dạy.
- Lập thời khóa biểu.
- Hoạt động giảng dạy.
- Chất lượng đào tạo.
- Các hoạt động chuyên môn khác.
- Các hoạt động khác.

	Tiến sĩ – Quản trị kinh doanh
	- Có năng lực lãnh đạo, quản lý, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, nắm vững chuyên ngành quản lý, am hiểu tình hình Kinh tế Xã hội.
- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm quản lý, thống kê.
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

- Thông thạo tiếng Anh chuyên ngành, biết tiếng Pháp. 
	01
	01

	2. 2
	Phó trưởng khoa
	Phụ trách công việc: 
- Giám sát thời khóa biểu.
- Giám sát hoạt động giảng dạy.
- Các hoạt động thể thao, văn nghệ, đoàn hội, các phong trào thi đua.
- Theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của HSSV.
	Thạc sĩ – Quản trị kinh doanh
	- Có kỹ năng quản lý, có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên ngành đào tạo.
- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm quản lý.
- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	01
	00

	3. 
	Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh
	Phụ trách:
- Chuyên ngành đào tạo.

- Đề cương chi tiết các môn chuyên ngành.

- Biên soạn giáo trình, sách 

- Đề thi, coi thi, chấm thi của giảng viên.
	Thạc sĩ – Quản trị kinh doanh
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu sâu sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm. 

- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	01
	00

	4. 
	Trưởng bộ môn ngành Kế toán – Kiểm toán
	Phụ trách:

- Chuyên ngành đào tạo.

- Đề cương chi tiết các môn chuyên ngành.

- Biên soạn giáo trình, sách 

- Đề thi, coi thi, chấm thi của giảng viên.
	Thạc sĩ – Kế toán, Kiểm toán
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, , am hiểu sâu sắc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.
- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	01
	00

	5. 
	Trưởng bộ môn ngành Tài chính - Ngân hàng
	Phụ trách:

- Chuyên ngành đào tạo.

- Đề cương chi tiết các môn chuyên ngành.

- Biên soạn giáo trình, sách 

- Đề thi, coi thi, chấm thi của giảng viên.
	Thạc sĩ – Tài chính, Ngân hàng
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu sâu sắc chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng.
- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.
- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	01
	00

	6. 
	Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh
	- Giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Marketing, Kinh tế thương mại dịch vụ
- Soạn bài giảng, giáo án, học cụ, hồ sơ chuyên môn.

- Chấm điểm bài thi, hướng dẫn sinh viên thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp, làm đồ án.
	Thạc sĩ – Quản trị kinh doanh
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên ngành đào tạo.

- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.

- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	04
	03

	7. 
	Giảng viên ngành Kế toán – Kiểm toán
	- Giảng dạy các môn chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.
- Soạn bài giảng, giáo án, học cụ, hồ sơ chuyên môn.

- Chấm điểm bài thi, hướng dẫn sinh viên thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp, làm đồ án.
	Thạc sĩ – Kế toán, Kiểm toán
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên ngành đào tạo.

- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.

- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	04
	03

	8. 
	Giảng viên ngành Tài chính - Ngân hàng
	- Giảng dạy các môn chuyên ngành Tài chính, Thuế, Ngân hàng.
- Soạn bài giảng, giáo án, học cụ, hồ sơ chuyên môn.

- Chấm điểm bài thi, hướng dẫn sinh viên thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp, làm đồ án.
	Thạc sĩ – Tài chính, Ngân hàng
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên ngành đào tạo.

- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.

- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	04
	02

	9. 
	Giảng viên ngành Luật kinh tế
	- Giảng dạy các môn chuyên ngành Luật, Luật kinh tế.
- Soạn bài giảng, giáo án, học cụ, hồ sơ chuyên môn.

- Chấm điểm bài thi, hướng dẫn sinh viên thực tập, viết báo cáo tốt nghiệp, làm đồ án.
	Thạc sĩ – Luật kinh tế
	- Có hiểu biết về kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên ngành đào tạo.

- Khả năng sử dụng tin học, sử dụng các phần mềm.

- Biết tiếng Anh chuyên ngành.
	02
	04
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